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	TT
	Họ & Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Số, ngày QĐ BVLV
	Ngày bảo vệ
	Chương trình
	Số, ngày QĐ tốt nghiệp
	Số hiệu văn bằng
	Số vào sổ gốc cấp văn bằng
	Người nhận văn bằng ký và ghi rõ họ tên
	Ngày nhận

	1 
	Đỗ Thị Ánh
	Lụa
	22/11/1993
	Bình Dương
	Nữ
	Kinh 
	Việt Nam
	207/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/03/2021
	06/04/2021
	Tổ chức và quản lý vận tải
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	2 
	Lê Văn
	Mạnh
	22/10/1991
	Hà Nam
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	206/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/03/2021
	06/04/2021
	Tổ chức và quản lý vận tải
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	3 
	Lê Hữu 
	Xinh
	20/07/1981
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	210/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/03/2021
	06/04/2021
	Tổ chức và quản lý vận tải
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	4 
	Đỗ Toàn
	Trung
	07/10/1987
	Bắc Ninh
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	209/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/03/2021
	06/04/2021
	Tổ chức và quản lý vận tải
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	5 
	Lê Nguyễn Thu
	Trang
	04/08/1990
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	208/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/03/2021
	06/04/2021
	Tổ chức và quản lý vận tải
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	6 
	Lưu Thái 
	Bình
	12/07/1995
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	258/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/04/2021
	11/05/2021
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	7 
	Phạm Minh
	Thắng
	05/10/1990
	TP. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	260/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/04/2021
	11/05/2021
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	8 
	Đỗ Quang
	Chiến
	02/04/1982
	Hà Bắc
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	610/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/07/2021
	17/08/2021
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	9 
	Bùi Văn
	Ngọc
	04/03/1993
	Hà Tĩnh
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	609/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/07/2021
	17/08/2021
	Kỹ thuật xây dựng 
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	10 
	Nguyễn Thanh
	Hải
	07/07/1993
	Quảng Bình
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	280/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/05/2021
	27/05/2021
	Kỹ thuật xây dựng 
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	11 
	Luân Nhật
	Minh
	20/07/1993
	Bình Dương
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	282/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/05/2021
	27/05/2021
	Kỹ thuật xây dựng 
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	12 
	Thạch Ngọc
	Huyến
	03/07/1988
	Ninh Thuận
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	281/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/05/2021
	27/05/2021
	Kỹ thuật xây dựng 
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	13 
	Phạm Tuấn Khánh
	Duy
	21/09/1987
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	298/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	14 
	Võ Hiếu
	Trung
	27/04/1992
	TP. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	294/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	15 
	Trần Văn
	Hùng
	05/06/1987
	Hà Tĩnh
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	299/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	16 
	Võ Thanh
	Lâm
	12/07/1980
	Cà Mau
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	296/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	17 
	Trần Văn
	Linh
	09/05/1989
	Nam Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	295/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	18 
	Đặng Văn
	Thanh
	26/12/1981
	Cần Thơ
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	297/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	19 
	Lê Nguyễn Việt
	Linh
	03/04/1994
	Ninh Bình
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	300/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật ô tô
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	

	20 
	Nguyễn Duy
	Quan
	20/08/1988
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	301/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/04/2021
	14/05/2021
	Kỹ thuật ô tô
	769/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/10/2021
	
	
	
	


TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng         năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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